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ĐỀ CHÍNH THỨC
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KÌ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP TỈNH
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Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: ................................................... Số báo danh: ........................................................

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi
thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số  xác định, có đạo hàm trên  và  có đồ thị như hình vẽ bên dưới : 

Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hàm số  nghịch biến trên khoảng .

B. Hàm số  nghịch biến trên khoảng .

C. Hàm số  đồng biến trên khoảng .

D. Hàm số  đồng biến trên khoảng .
Câu 2. Khảo sát về số giờ mượn sách thư viện của học sinh khối 11 trường Y ta được một mẫu số liệu

ghép nhóm như sau:

Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần nhất với giá trị nào sau đây
A. 120: B. 12: C. 8. D. 9.

Câu 3. Điều kiện xác định của hàm số  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 4. Hàm số  và  có đồ thị như hình vẽ dưới đây.

Đường thẳng  cắt hai đồ thị tại các điểm có hoành độ , . Biết rằng , giá trị của

 bằng

A. . B. . C. . D. .



Câu 5. Cho dãy số  với . Hỏi dãy số trên có bao nhiêu số hạng nhận giá trị nguyên.

A. . B. . C. . D. .

Câu 6. Giá trị của   bằng:
A. 0. B. 2. C. 4. D. 5.

Câu 7. Cho  hàm  số   có  đồ  thị  như  hình  vẽ  bên  dưới.  Tính  giá  trị  biểu  thức:

.

x

y

1

-1
-2

O 1

A. 9. B. 10. C. 8. D. 11.
Câu 8. Cho hình chóp  có  là trọng tâm tam giác  và  là trung điểm của đoạn . 

Biết . Tính .

A. B. C. D. 
Câu 9. Thống kê điểm trung bình cuối học kì 1 môn Toán của một số học sinh lớp  được cho ở bảng

sau:

Số trung vị (làm tròn đến hàng phần trăm) của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A. . B. . C. . D. .
Câu 10. Trong hình vẽ dưới đây, chiếc quạt có ba cánh được phân bố đều nhau.

Số đo của góc lượng giác  bằng

A. . B. .

C. . D. .

Câu 11. Có bao nhiêu số nguyên  thuộc khoảng để bất phương trình  nghiệm đúng

với mọi  thuộc khoảng ?



A. B. C. D. 

Câu 12. Cho biết   có kết quả là một số thực. Giá trị của biểu thức

 bằng:

A.
 . B. C. . D. 

Câu 13. Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật, , .  vuông góc với

mặt phẳng đáy và . Gọi  là góc giữa  và mặt đáy , tính .

A. . B. . C. . D. .

Câu 14. Một hộp đựng  viên bi xanh,  viên bi đỏ và  viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên hai viên bi.
Xác suất để chọn được hai viên bi cùng màu là

A. . B. . C. . D. .

Câu 15. Cho hàm số  ( là tham số). Có bao nhiêu giá trị

nguyên của  thuộc khoảng  để hàm số nghịch biến trên đoạn ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 16. Cho  hình  hộp  .  Giả  sử  điểm   thuộc  ,  điểm   thuộc   và

.Với   và   là  các  số  thực  sao  cho  .  Khi  đó  tỉ  số

( là phân số tối giản).Tính .
A. . B. . C. . D. .

Câu 17. Cho tam giác  vuông tại  có ba cạnh  lần lượt tạo thành một cấp số nhân có
công bội là . Tìm ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 18. Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông. Gọi  là trung điểm của ,  là điểm

thuộc cạnh  sao cho  và  thuộc cạnh . Biết  song song với mặt phẳng

. Khi đó tỉ số  bằng

A. . B. . C. . D. .
Câu 19. Biển số xe máy tỉnh  gồm hai dòng: 

- Dòng thứ nhất là , trong đó  là một trong  chữ cái,  là một trong  chữ số;
- Dòng thứ hai là , trong đó , , , ,  là các chữ số.
Biển số xe được cho là đẹp  khi dòng thứ hai có tổng các chữ số là một số có chữ số tận cùng
bằng  và có đúng  chữ số giống nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn  biển số trong các biển số

đẹp  để đem bán đấu giá?
A. . B. . C. . D. .

Câu 20. Người ta cần lắp một camera phía trên sân bóng để phát sóng truyền hình một trận bóng đá, camera
có thể di động để luôn thu được hình ảnh rõ nét về diễn biến trên sân. Các kĩ sư dự định trồng bốn

chiếc cột cao  và sử dụng hệ thống cáp gắn vào bốn đầu cột để giữ camera ở vị trí mong muốn.



Mô hình thiết kế được xây dựng như sau: Trong hệ trục toạ độ (đơn vị độ dài trên mỗi trục là

),  các  đỉnh  của  bốn  chiếc  cột  lần  lượt  là  các  điểm  

(Hình vẽ ). Giả sử  là vị trí ban đầu của camera có cao độ bằng  và

. Để theo dõi quả bóng đến vị trí , camera được hạ thấp theo phương

thẳng đứng xuống điểm  có cao độ bằng .

Biết rằng véc tơ   có tọa độ là với . Khi đó  bằng 

A. B. C. D. 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Trong mỗi ý a),b), c), d) ở mỗi
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số có đạo hàm liên tục trên . Đồ thị của hàm số  như hình vẽ.

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Hàm số  đồng biến trên trên tập .

b) 

c) Hàm số  đồng biến trên khoảng , giá trị nhỏ nhất của bằng 

d) Có giá trị thực của tham số  thuộc khoảng  thỏa mãn  để hàm số 

 có 5 điểm cực trị.

Câu 2. Trong không gian , cho tam giác  có .
Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Điểm  đối xứng với  qua mặt phẳng .

b) Tam giác  là tam giác tù.

c) Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác  (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm) là

.

d) Cho hai điểm  thay đổi trên mặt phẳng  sao cho . Giá trị nhỏ nhất của

 (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm)  là .



Câu 3. Cho .  Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) .

b) .

c) .

d) Giá trị  nhỏ nhất của  có dạng  với  là các số

nguyên dương, khi đó .

Câu 4. Cho dãy số  xác định bởi  và dãy số  xác định như

sau . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau: 

a) 

b)  

c) Biết   với  là  số  tự  nhiên và  là  phân  số  tối  giản,  khi  đó

d)  .

Câu 5. Cho hình chóp đều   có cạnh đáy bằng  . Gọi   là  trọng  tâm của tam giác  ,

Trên đường cao  của tam giác  lấy điểm  không trùng với  và , mặt phẳng

 
đi qua  và vuông góc với . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) song song với mặt phẳng

b) Cạnh bên của hình chóp đã cho bằng .

c) Gọi  là góc giữa mặt bên và mặt đáy, giá trị 

d) Giá trị lớn nhất của diện tích thiết diện của hình chóp  cắt bởi mặt phẳng  bằng

.
Câu 6. Một hộp đựng 50 chiếc thẻ được đánh số từ 1 đến 50. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Số cách chọn được hai thẻ chẵn là .

b) Xác suất chọn được hai thẻ mà tích các số ghi trên hai thẻ là số chẵn bằng .

c) Số cách chọn được ba thẻ mà các số ghi trên ba thẻ lập thành cấp số cộng là .
d) Xác suất để chọn được hai thẻ mà hiệu bình phương số ghi trên hai thẻ là số chia hết cho 3 bằng

 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6

Câu 1. Cho hàm số  với  là các tham số thực thỏa mãn



.  Hỏi phương trình  có bao nhiêu nghiệm?

Câu 2.    Trong không gian với hệ trục toạ độ , cho bốn điểm  và

. Gọi  là điểm  sao cho hai biểu thức  

và  đạt giá trị nhỏ nhất. Tính 

Câu 3. Có bao nhiêu số nguyên   sao cho tồn tại đúng hai số thực  lớn hơn  thỏa mãn:

Câu 4. Cho hình lăng trụ  có tất cả các cạnh bằng , đáy là 

hình thoi và . Các mặt phẳng  cùng tạo với đáy của lăng trụ góc

 thỏa mãn  và hình chiếu vuông góc của điểm  lên mặt phẳng  nằm

bên trong hình thoi . Gọi  là điểm cách đều bốn đỉnh tứ diện . Biết thể tích khối

chóp  có giá trị bằng  và   với  là số tự nhiên; phân số   tối giản. Tìm
 

Câu 5. Chọn ngẫu nhiên  số  trong tập hợp . Biết xác suất để  số chọn ra thỏa

mãn  chia hết cho  bằng  với  và  là phân số tối giản. 

Tính giá trị biểu thức .

Câu 6. Một mảnh đất hình chữ nhật  có chiều dài , chiều rộng  được chia

thành hai phần bằng nhau bởi vạch chắn (  lần lượt là trung điểm  và ). Một đội
xây dựng làm một con đường đi từ  đến  qua vạch chắn , biết khi làm đường trên miền

 mỗi giờ làm được  và khi làm trong miền  mỗi giờ làm được . Do tính
cấp thiết cần có của con đường nên đội xây dựng đã hoàn thành con đường trong một thời gian
ngắn nhất. Hỏi sau bao nhiêu phút đội xây dựng làm được con đường đi từ  đến 
( làm tròn đến hàng đơn vị).

………………………………..HẾT……………………………
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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Môn TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được …. điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đ.A B D D D D A B B D D B B D B C A B B D B

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm
-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,12 điểm.
-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,3 điểm.
-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,6 điểm.
-Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1,2 điểm.

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
a) S a) Đ a) S a) Đ a) S a) S
b) Đ b) S b) Đ b) Đ b) Đ b) Đ
c) Đ c) Đ c) S c) S c) Đ c) S
d) Đ d) S d) S d) Đ d) Đ d) S

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.  (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được …. điểm)
Câu 1 2 3 4 5 6

Đáp án 2 8 2026 731 93 89
LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi
thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số  xác định, có đạo hàm trên  và  có đồ thị như hình vẽ bên dưới : 

Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hàm số  nghịch biến trên khoảng .

B. Hàm số  nghịch biến trên khoảng .

C. Hàm số  đồng biến trên khoảng .

D. Hàm số  đồng biến trên khoảng .
Lời giải

Chọn B



Dựa vào đồ thị hàm số
 ta có: và 

Vậy hàm số  y f x
 nghịch biến trên khoảng  2; 

.
Câu 2. Khảo sát về số giờ mượn sách thư viện của học sinh khối 11 trường Y ta được một mẫu số liệu

ghép nhóm như sau:

Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần nhất với giá trị nào sau đây
A. 120: B. 12: C. 8. D. 9.

Lời giải
Chọn D

Nhóm  chứa  Mốt  là  .  Do  đó:  ;  ;  ;  ;

Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm là: . 

Câu 3. Điều kiện xác định của hàm số  là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D

Đkxđ của hàm số đã cho là: 

.

Câu 4. Hàm số  và  có đồ thị như hình vẽ dưới đây.

Đường thẳng  cắt hai đồ thị tại các điểm có hoành độ , . Biết rằng , giá trị của

 bằng

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D

Từ đồ thị có  là nghiệm của phương trình  nên .

Từ đồ thị có  là nghiệm của phương trình  nên .

Do . Vậy .



Câu 5. Cho dãy số  với . Hỏi dãy số trên có bao nhiêu số hạng nhận giá trị nguyên.

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D 

Ta có 

Để  nhận giá trị nguyên thì  là số nguyên thì 

Vậy dãy số 
 
có hai số hạng nhận giá trị nguyên.

Câu 6. Giá trị của   bằng:
A. 0. B. 2. C. 4. D. 5.

Lời giải
Chọn A

Câu 7. Cho  hàm  số   có  đồ  thị  như  hình  vẽ  bên  dưới.  Tính  giá  trị  biểu  thức:

.

x

y

1

-1
-2

O 1

A. 9. B. 10. C. 8. D. 11.
Lời giải

Chọn B

Đồ thị có tiệm cận đứng .  Suy ra .

Đồ thị có tiệm cận xiên đi qua hai điểm:  và  nên có phương trình:

. Khi đó ta có:

; .

Vậy: . 
Câu 8. Cho hình chóp  có  là trọng tâm tam giác  và  là trung điểm của đoạn . 

Biết . Tính .

A. B. C. D. 
Lời giải

Chọn B
Vì  là trung điểm của đoạn  và  là trọng tâm tam giác  nên ta có:

. 



Vậy, .
Câu 9. Thống kê điểm trung bình cuối học kì 1 môn Toán của một số học sinh lớp  được cho ở bảng

sau:

Số trung vị (làm tròn đến hàng phần trăm) của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D 
Cỡ mẫu là .

Gọi  là các giá trị điểm trung bình môn Toán của học sinh lớp  theo thứ tự tăng dần.

Vì cỡ mẫu chẵn nên ta có trung vị là .

Mà hai giá trị  thuộc nhóm  nên nhóm này chứa trung vị.

Vậy ta có giá trị trung vị là .
Câu 10. Trong hình vẽ dưới đây, chiếc quạt có ba cánh được phân bố đều nhau.

Số đo của góc lượng giác  bằng

A. . B. .

C. . D. .
Lời giải

Chọn D

Vì ba cánh quạt phân bố đều nhau nên ta suy ra .

Suy ra một góc lượng giác  có số đo là .

Theo hình vẽ, ta có một góc lượng giác  có số đo là suy ra một góc lượng giác

 có số đo là . Theo hệ thức Chasles, ta có:

 

Câu 11. Có bao nhiêu số nguyên m thuộc để bất phương trình  nghiệm đúng với mọi

 thuộc ?
A. B. C. D. 

Lời giải.



Chọn B

Với  ta có : YCBT 

 (do  với  với )

 (do hàm  nghịch biến trên )

  

Câu 12. Cho biết   có  kết  quả  là  một  số  thực.  Giá  trị  của  biểu  thức

 bằng?

A.
 . B. C. . D. 

Lời giải
Chọn B

Ta có với  (*)

Khi đó 

Thay  vào (*):

Khi đó:  Vậy 

Câu 13. Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật, , .  vuông góc với

mặt phẳng đáy. . Gọi  là góc giữa  và mặt đáy , tính .

A. . B. . C. . D. .
Lời giải



Chọn D

Hình chiếu của  lên  là . Do đó 

 

Trong tam giác vuông : .

Câu 14. Một hộp đựng  viên bi xanh,  viên bi đỏ và  viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên hai viên bi.
Xác suất để chọn được hai viên bi cùng màu là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B 

Số phần tử của không gian mẫu: 

Gọi A: “chọn được hai viên bi cùng màu” 

Xác suất của biến cố : .

Câu 15. Cho hàm số  ( là tham số). Có bao nhiêu giá trị

nguyên của  thuộc khoảng  để hàm số nghịch biến trên đoạn ?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải.

Chọn C

Ta có .

Yêu cầu bài toán  .

Ta  có  bất  phương  trình  

 .

Xét  hàm  số   là  hàm  số  đồng  biến  trên

.

Từ  và . 



Xét  trên có  .

Vì . 

Vậy có  giá trị  thoả yêu cầu.

Câu 16. Cho  hình  hộp  .  Giả  sử  điểm   thuộc  ,  điểm   thuộc   và

.Với  và  sao cho .Khi đó tỉ số .( là phân
số tối giản).Tính .
A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn A

Đặt: . 

Khi đó, theo quy tắc hình hộp ta có: .

Ta có: .

Từ , ta có , suy

ra: .

.

Từ , suy ra .

Vậy .

Do đó: 

Điều kiện để  là  hay  

Do  không cùng phương nên từ (*) suy ra:

.

Vậy  và  được xác định bởi bởi  và

.

Khi đó .Suy ra 

Câu 17. Cho tam giác  vuông tại  có ba cạnh  lần lượt tạo thành một cấp số nhân có
công bội là . Tìm ?

A. . B. . C. . D. .



Lời giải
Chọn B

Vì  tam  giác   vuông  tại  nên  .  Theo  giả  thiết  ta  có  ba  cạnh

 lần  lượt  tạo  thành  một  cấp  số  nhân  có  công  bội  là   nên   và

.

Do đó .

Vì  nên .

Câu 18. Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông. Gọi  là trung điểm của ,  là điểm

thuộc cạnh  sao cho  và  thuộc cạnh . Biết  song song với mặt phẳng

. Khi đó tỉ số  bằng

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B

Ta có:  

Mà Nên 

Gọi  là giao điểm của  và  trong mặt phẳng 

Ta có: 

.Mà  Nên 
Câu 19. Biển số xe máy tỉnh  gồm hai dòng

- Dòng thứ nhất là , trong đó  là một trong  chữ cái,  là một trong  chữ số;
- Dòng thứ hai là , trong đó , , , ,  là các chữ số.
Biển số xe được cho là đẹp  khi dòng thứ hai có tổng các số là số có chữ số tận cùng bằng  và c
ó đúng  chữ số giống nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn  biển số trong các biển số đẹp  để
đem bán đấu giá?
A. . B. . C. . D. .



Lời giải
Chọn D 
Chọn  từ  chữ cái và chọn  từ  chữ số, ta có  (cách chọn).
Chọn  chữ số giống nhau từ các chữ số ta có  cách chọn;
Mỗi bộ gồm  chữ số giống nhau, ta có một cách chọn duy nhất  chữ số còn lại để tổng các số là
số có chữ số tận cùng bằng , chẳng hạn:  chữ số , chữ số còn lại sẽ là ;  chữ số , chữ số
còn lại sẽ là ;…;  chữ số , chữ số còn lại sẽ là ).
Sắp xếp  chữ số vừa chọn có  cách xếp.
Do đó, có tất cả  (cách chọn số ở dòng thứ hai).
Suy ra có tất cả  (biển số đẹp).

Chọn  biển số trong các biển số đẹp  ta có  (cách).
Câu 20: Người ta cần lắp một camera phía trên sân bóng để phát sóng truyền hình một trận bóng đá, 

camera có thể di động để luôn thu được hình ảnh rõ nét về diễn biến trên sân. Các kĩ sư dự định

trồng bốn chiếc cột cao  và sử dụng hệ thống cáp gắn vào bốn đầu cột để giữ camera ở vị 

trí mong muốn. Mô hình thiết kế được xây dựng như sau: Trong hệ trục toạ độ (đơn vị độ 

dài trên mỗi trục là ), các đỉnh của bốn chiếc cột lần lượt là các điểm

 (Hình vẽ ). Giả sử  là vị trí ban đầu 

của camera có cao độ bằng và . Để theo dõi quả bóng đến vị 

trí , camera được hạ thấp theo phương thẳng đứng xuống điểm  có cao độ bằng .

Biết rằng véc tơ   có tọa độ là  Khi đó  bằng 

A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn B



Gọi  lần lượt là hình chiếu của  lên mặt phẳng 

Ta thấy  là hình hộp chữ nhật. Gọi  là giao hai đường chéo .

Khi đó  Vì  và camera được hạ thấp 

theo phương thẳng đứng từ điểm  xuống điểm  nên các điểm  thẳng 

hàng. Khi đó, các điểm  có hoành độ và tung độ bằng nhau.

Theo bài ra, cao độ của  lần lượt là 25 và 19. Giả sử 

Ta có  là hình hộp chữ nhật nên , suy ra cao độ của  bằng 30.

Do đó,  Ta có , 

Vì  là giao hai đường chéo của hình chữ nhật  nên  là trung điểm của 

Suy ra . Vậy 

Ta có  Do đó, 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Trong mỗi ý a),b), c), d) ở mỗi
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số có đạo hàm liên tục trên. Đồ thị của hàm số  như hình vẽ. 

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Hàm số đồng biến trên trên tập .

b) 

c) Hàm số  đồng biến trên khoảng , giá trị nhỏ nhất của bằng 

d) Có  giá  thực  của  tham  số   thuộc  khoảng   thỏa  mãn   để  hàm  số

 có 5 điểm cực trị.
Lời giải

a) Sai vì: xét hàm số   ta có 
b) Đúng vì: 

Từ đồ thị hàm số  có bảng biến thiên như sau:



Suy ra: . Tương tự 
c) Đúng vì:

Xét hàm số . 

, .

Ta có bảng biến thiên hàm như sau:

Hàm số  đồng biến trên  do đó giá trị nhỏ nhất của bằng 
d) Đúng vì:

 Ta  có   có  3  cực  trị  nên   cũng  có  3  cực  trị.  Do  đó  để  hàm

 có 5 cực trị thì phương trình  có đúng 2 nghiệm đơn

phân biệt. Ta có: 

 Phương trình có đúng 2 nghiệm đơn khi và chỉ khi .

Mà và  nên suy ra . 

Do  nên .Vậy có  giá trị  thỏa yêu
cầu bài toán.

Câu 2. Trong không gian , cho tam giác  có .

a) Điểm  đối xứng với  qua mặt phẳng .

b) Tam giác  là tam giác tù.

c) Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác  (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm) là

.



d) Cho hai điểm  thay đổi trên mặt phẳng  sao cho . Giá trị nhỏ nhất của

 (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm)  là .
Lời giải

a) Đúng.

b) Ta có ; ; .

Cạnh  lớn nhất nên góc  lớn nhất

Do  nên  là góc nhọn, do đó tam giác  nhọn b) sai.

c) Ta có diện tích tam giác 

.

Mặt khác . c) đúng.

d)  Ta có  ,   lần  lượt là  hình  chiếu  vuông  góc  của   và

 xuống mặt phẳng .

Nhận xét: ,  nằm về cùng một phía với mặt phẳng .

Gọi  đối xứng với  qua , suy ra  là trung điểm đoạn  nên .

Mà .

Do đó 

Lại có 

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi  thẳng hàng và theo thứ tự đó.

Suy ra .

Vậy giá trị nhỏ nhất của  bằng . d) sai.

Câu 3. Cho . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) .

b) .

c) .

d) Giá trị  nhỏ nhất của  có dạng  với  là các số

nguyên dương, khi đó .



Lời giải:

a) Ta có  nên a) sai

b)  nên b) đúng

c)  nên c) sai
d) Ta có

Mà nên 

Do đó 

Đặt , từ điều kiện ta có 

Khi đó 

Dấu xảy ra khi 

Vậy . nên d) sai

Câu 4. Cho dãy số  được xác định bởi .
Xét tính đúng sai của các khẳng định sau 

a) 

b)  

c) biết . là số tự nhiên,  tối giản, khi đó 

d) Đặt  thì .
Lời giải

a) .



b)  nên 

c) Đặt .

Ta có .

Suy ra  lập thành một cấp số cộng có số hạng đầu  và công sai

Nên . 

Khi đó: 

.

Do đó: . 

. Vậy a=1012, b=1. 

d) 

.

Câu 5. Cho hình chóp đều   có cạnh đáy bằng  . Gọi   là trọng tâm của tam giác  ,

Trên đường cao  của tam giác  lấy điểm  không trùng với  và , mặt phẳng

 đi qua  và  vuông góc với . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) song song với mặt phẳng

b) Cạnh bên của hình chóp đã cho bằng .

c) Gọi  là góc giữa mặt bên và mặt đáy có giá trị bằng .

d) Giá trị lớn nhất của diện tích thiết diện của hình chóp  cắt bởi mặt phẳng  bằng

.



Lời giải

a) Vì  là hình chóp đều nên . Mà  nên song song với mặt phẳng

 hoặc 
Vậy a)-sai

O
H

A C

B

S

b) Ta có 

Xét tam giác vuông  ta có 
Vậy b)-đúng

c) Dễ thấy góc giữa mặt bên và mặt đáy của hình chóp đã cho bằng góc 

Ta có 
Vậy c)-đúng

d) Đặt  với . Ta xét hai trường hợp sau:

TH1: , khi đó thiết diện là tam giác cân  tại  như hình vẽ 

K

J

I O
H

A C

B

S

M

Ta có  và 

Suy ra 

TH2: , khi đó thiết diện là hình thang cân  như hình vẽ



E

F
N

J

I

O
H

A C

B

S

M

Ta có ; 

và 

Suy ra 

So sánh hai trường hợp trên ta thấy, diện tích lớn nhất của thiết diện là   khi và chỉ khi

. Vậy d)-đúng
Câu 6. Một hộp đựng 50 chiếc thẻ được đánh số từ 1 đến 50. 

a) Số cách chọn được hai thẻ chẵn là .

b) Xác suất chọn được hai thẻ mà tích các số ghi trên hai thẻ là số chẵn bằng .

c) Số cách chọn được ba thẻ mà các số ghi trên ba thẻ lập thành cấp số cộng là .
d) Xác suất để chọn được hai thẻ mà hiệu bình phương số ghi trên hai thẻ là số chia hết cho 3 bẳng

 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
Lời giải

a) Số cách chọn hai thẻ là .

b) Số cách chọn được hai thẻ mà tích các số ghi trên hai thẻ là số lẻ là 

Xác suất chọn được hai thẻ mà tích các số ghi trên hai thẻ là số chẵn bằng .

c) Xét ba thẻ có số ghi lần lượt là theo thứ tự lập thành cấp số cộng, khi đó , suy
ra cùng tính chẵn lẻ. 
Do  đó  số  cách  chọn  được  ba  thẻ  mà  các  số  ghi  trên  ba  thẻ  lập  thành  cấp  số  cộng  là

d) +) 
+) Gọi A là biến cố hiệu bình phương số ghi trên hai thẻ là số chia hết cho 3

Giả sử 2 số được chọn là . Theo giả thiết 
Từ số 1 đến số 50 có 16 số chia hết cho 3; 17 số chia 3 dư 1; 17 số chia 3 dư 2.

Nếu  thì a, b phải đồng dư khi chia 3  số cách chọn là: 

Nếu  thì hoặc a và b cùng chia hết cho 3 hoặc một số chia 3 dư 1, một số chia 3 dư 2

 số cách chọn là: 



Lại có:   số cách chọn là: 

Do đó: 

Vậy .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6

Câu 1. Cho hàm số  là các tham số thực thỏa mãn .

Hỏi phương trình  có bao nhiêu nghiệm?
Lời giải

Đáp án: 2

Ta có:  

Suy ra  có 3 nghiệm phân biệt .

Mặt khác: 

Xét 

Khi đó 
Bảng biến thiên

Do   nên  có hai nghiệm phân
biệt.

Câu 2. Trong không gian với hệ trục toạ độ , cho bốn điểm  và

. Gọi  là điểm  sao cho hai biểu thức  

và  đạt giá trị nhỏ nhất. Tính 
Lời giải

Đáp án: 8

Gọi  là điểm thoả mãn .



 
Khi đó

.

Biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất khi  đạt giá trị nhỏ nhất.

Ta có  .Suy ra  đạt giá trị nhỏ nhất bằng

 khi .Hay 

Mặt khác , ta có 
Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki, ta có :

. Nên 

Khi : .  Suy ra 

Câu 3. Có bao nhiêu số nguyên   sao cho tồn tại đúng hai số thực  lớn hơn  thỏa mãn:

Đáp án: 2026
Lời giải

Đặt 

Phương trình  trở thành 

Xét hàm số . Ta có  

Do đó  hay  
TH1: 

Khi đó (luôn đúng với mọi ). 
TH2: 

Khi đó 

Ta có  (loại)
Bảng biến thiên:



Từ bảng biến thiên suy ra . 

Vậy có  giá trị nguyên thỏa mãn điều kiện 

Câu 4. Trong không gian, cho hình lăng trụ  có tất cả các cạnh bằng , đáy là 

hình thoi và . Các mặt phẳng  cùng tạo với đáy của lăng trụ góc

 thỏa mãn  và hình chiếu vuông góc của điểm  lên mặt phẳng  nằm

bên trong hình thoi này. Gọi  là điểm cách đều bốn đỉnh tứ diện . Biết thể tích khối chóp

có giá trị bằng . . là số tự nhiên, phân số  tối giản. Tìm 
Đáp số: 731

Lời giải

E

OI

J

K
G

H

F

Q

P
N

M

D

CB

A

+)Vì các mặt phẳng  cùng tạo với đáy của lăng trụ góc này nên nếu gọi

 là hình chiếu vuông góc của  lên mặt phẳng  thì .

+) Kẻ  suy ra góc .

+) Trong tam giác vuông  ta có . 

+) Trong tam giác vuông  ta có .

+) Trong tam giác vuông ta có 

. 

+) Gọi  là tâm của tam giác đều , kẻ  như hình vẽ, khi đó  là trục

của đường tròn ngoại tiếp tam giác . 

Trong mặt phẳng chứa , kẻ trung trực của cắt  tại  thì  là điểm cách đều các

đỉnh tứ diện .



+) Tam giác đều  có .

+) Đặt ,

Khi đó ta có 

.

+) Gọi , ta có:  .

Mà  nên: .

. 

Vậy  

Câu 5. Chọn ngẫu nhiên  số  trong tập hợp . Biết xác suất để  số chọn ra thỏa

mãn  chia hết cho  bằng  với  và  là phân số tối giản. 

Tính giá trị biểu thức .
Lời giải

Đáp án: 93

Gọi  là tập hợp các phần tử thuộc  mà chia hết cho ,  có  phần tử.

B là tập hợp các phần tử thuộc  mà chia cho  dư  hoặc dư ,  có  phần tử.

 là tập hợp các phần tử thuộc  mà chia cho  dư  hoặc dư ,  có  phần tử.
Ta có nhận xét

+ Với  thì  chia hết cho .

+ Với  thì  chia cho  dư .

+ Với  thì  chia cho  dư .

Số phần tử của không gian mẫu là .

Để chọn được  số thỏa mãn bài toán, ta có hai trường hợp

+ Trường hợp:  số được chọn đều thuộc , có  cách chọn.

+ Trường hợp:  số được chọn có mỗi số thuộc mỗi tập , có  cách chọn.

Suy ra số phần tử của biến cố là .

Xác suất của biến cố là . Suy ra .

Câu 6. Một mảnh đất hình chữ nhật  có chiều dài , chiều rộng  được chia

thành hai phần bằng nhau bởi vạch chắn  (  lần lượt là trung điểm  và ). Một
đội xây dựng làm một con đường đi từ  đến  qua vạch chắn , biết khi làm đường trên



miền  mỗi giờ làm được  và khi làm trong miền  mỗi giờ làm được . 
Do tính cấp thiết cần cần có của con đường nên đội xây dựng đã hoàn thành con đường trong một
thời gian ngắn nhất. Hỏi sau bao nhiêu phút đội xây dựng làm được con đường đi từ  đến .( 
làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải
Đáp số: 89

Do cần thời gian xây là ngắn nhất nên con đường làm trên mỗi miền phải là những đường thẳng.

Gọi  và  lần lượt là đoạn đường cần làm. Đặt .

. Ta có điều kiện: 

Ta được .
 Thời gian để làm đoạn đường từ  đến  là:

.

Xét 

.

Vì  nên >0

. Vậy sau  (giờ) hay (phút) thì đội công nhân làm xong con đường.

…………………HẾT……………….


